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Phụ Lục 1: các chỉ số cấP quốc Gia - các bảNG số Liệu bổ suNG

biểu a 1.1:  chỉ số vùng về tình trạng biết đọc, biết viết của dân số từ 15 tuổi trở lên và tình 
hình đi học của dân số từ 5 tuổi trở lên theo nhóm tuổi, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

Phụ Lục

Nhóm tuổi
tỷ lệ biết đọc biết 
viết của dân số từ 

15 tuổi trở lên

 tỷ lệ đang đi học 
của dân số từ 5 

tuổi trở lên

tỷ lệ đã thôi học 
của dân số từ 5 

tuổi trở lên

tỷ lệ chưa bao giờ 
đến trường của 

dân số từ 5 trở lên

trung du và miền núi phía bắc

5–9  92,8 0,7 6,5

10–14  88,9 7,3 3,9

15–19 94,9 48,2 46,7 5,1

20–24 91,6 7,0 84,5 8,4

25–29 88,9 2,5 86,5 11,1

30–34 86,7 1,5 85,2 13,3

35–39 87,1 1,0 86,2 12,9

40–44 88,7 0,5 88,2 11,3

45–49 90,0 0,3 89,7 10,0

50–54 90,4 0,1 90,3 9,6

55–59 89,2 0,02 89,2 10,8

60–64 85,3 0,0 85,3 14,8

65+ 71,4 0,0 71,3 28,7
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Nhóm tuổi
tỷ lệ biết đọc biết 
viết của dân số từ 

15 tuổi trở lên

 tỷ lệ đang đi học 
của dân số từ 5 

tuổi trở lên

tỷ lệ đã thôi học 
của dân số từ 5 

tuổi trở lên

tỷ lệ chưa bao giờ 
đến trường của 

dân số từ 5 trở lên

đồng bằng sông hồng

5–9 97,0 96,7 0,2 3,0

10–14 99,6 97,6 1,9 0,4

15–19 99,5 69,0 30,5 0,5

20–24 99,4 20,8 78,6 0,7

25–29 99,3 4,2 95,1 0,7

30–34 99,2 1,5 97,7 0,8

35–39 99,1 0,8 98,3 0,9

40–44 99,3 0,4 98,8 0,8

45–49 99,2 0,2 99,0 0,8

50–54 99,2 0,1 99,1 0,9

55–59 98,8 0,0 98,7 1,3

60–64 98,1 0,0 98,1 1,9

65+ 85,5 0,0 85,5 14,5

bắc trung bộ và duyên hải miền trung

5–9 96,7 96,2 0,4 3,3

10–14 98,8 93,0 5,8 1,2

15–19 98,6 59,5 39,1 1,4

20–24 97,3 13,8 83,5 2,7

25–29 96,5 2,9 93,6 3,5

30–34 95,8 1,1 94,6 4,2

35–39 96,0 0,6 95,3 4,0

40–44 96,7 0,4 96,3 3,3

45–49 96,7 0,3 96,5 3,3

50–54 96,0 0,1 96,0 4,0

55–59 95,0 0,01 95,0 5,0

60–64 93,6 0,0 93,6 6,4

65+ 83,7 0,0 83,7 16,3
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Nhóm tuổi
tỷ lệ biết đọc biết 
viết của dân số từ 

15 tuổi trở lên

 tỷ lệ đang đi học 
của dân số từ 5 

tuổi trở lên

tỷ lệ đã thôi học 
của dân số từ 5 

tuổi trở lên

tỷ lệ chưa bao giờ 
đến trường của 

dân số từ 5 trở lên

tây Nguyên

5–9 92,9 92,2 0,8 7,1

10–14 97,3 88,3 9,0 2,7

15–19 96,6 50,7 45,9 3,4

20–24 93,7 8,4 85,3 6,3

25–29 90,9 2,1 88,8 9,1

30–34 89,4 1,1 88,3 10,6

35–39 90,6 0,8 89,9 9,4

40–44 91,7 0,6 91,0 8,3

45–49 90,3 0,3 90,0 9,7

50–54 87,8 0,1 87,7 12,2

55–59 83,0 0,02 83,0 17,0

60–64 77,7 0,0 77,7 22,3

65+ 65,9 0,0 65,9 34,1

đông Nam bộ

5–9 93,9 93,2 0,7 6,1

10–14 99,0 90,5 8,5 1,0

15–19 98,9 51,8 47,2 1,1

20–24 98,9 19,6 79,3 1,1

25–29 98,4 4,0 94,4 1,6

30–34 97,8 1,2 96,6 2,2

35–39 97,1 0,6 96,4 2,9

40–44 97,4 0,4 96,9 2,6

45–49 97,5 0,2 97,3 2,5

50–54 97,0 0,1 96,9 3,0

55–59 96,0 0,02 96,0 4,0

60–64 93,8 0,0 93,8 6,2

65+ 84,2 0,0 84,2 15,8
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Nhóm tuổi
tỷ lệ biết đọc biết 
viết của dân số từ 

15 tuổi trở lên

 tỷ lệ đang đi học 
của dân số từ 5 

tuổi trở lên

tỷ lệ đã thôi học 
của dân số từ 5 

tuổi trở lên

tỷ lệ chưa bao giờ 
đến trường của 

dân số từ 5 trở lên

đồng bằng sông cửu Long

5–9 91,0 90,0 1,0 9,0

10–14 98,3 84,0 14,3 1,7

15–19 97,3 40,2 57,2 2,7

20–24 96,1 8,2 88,0 3,9

25–29 94,7 1,7 93,0 5,3

30–34 93,8 0,8 93,1 6,2

35–39 93,6 0,5 93,1 6,4

40–44 93,9 0,4 93,5 6,1

45–49 94,2 0,3 93,9 5,8

50–54 92,2 0,1 92,2 7,8

55–59 91,5 0,0 91,5 8,5

60–64 90,3 0,0 90,3 9,8

65+ 78,7 0,0 78,8 21,3
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biểu a 1.2: chỉ số vùng về trình độ học vấn cao nhất đã đạt được của dân số từ 5 tuổi trở lên 
theo giới tính, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

chỉ số Nam Nữ

trung du và miền núi phía bắc

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 22,8 22,6

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 26,6 24,5

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 24,1 22,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 20,0 16,5

đồng bằng sông hồng

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 14,3 17,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 18,6 19,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 32,5 33,5

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 33,5 26,8

bắc trung bộ và duyên hải miền trung

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 19,9 24,4

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 28,9 28,3

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 26,9 24,9

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 21,6 16,7

tây Nguyên

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 25,4 26,0

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 31,4 30,4

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 21,6 20,0

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 15,1 12,2

đông Nam bộ

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 18,6 20,7

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 28,3 29,8

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 20,8 21,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 29,9 24,6

đồng bằng sông cửu Long

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 30,3 35,3

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 36,3 34,9

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 15,9 12,7

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 12,4 8,9
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biểu a 1.3: chỉ số vùng về trình độ học vấn cao nhất đã đạt được của dân số từ 5 tuổi trở lên 
theo khu vực thành thị/nông thôn, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

chỉ số thành thị Nông thôn

trung du và miền núi phía bắc

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 14,3 24,3

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 16,6 27,3

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 20,1 23,7

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 46,6 12,8

đồng bằng sông hồng

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 11,8 17,4

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 13,5 21,1

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 20,9 38,0

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 52,5 20,9

bắc trung bộ và duyên hải miền trung

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 17,8 23,6

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 24,1 30,0

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 20,8 27,5

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 34,5 14,3

tây Nguyên

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 18,6 28,5

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 27,5 32,3

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 23,7 19,7

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 27,2 8,3

đông Nam bộ

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 15,8 24,9

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 25,2 34,5

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 21,0 20,9

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 35,9 15,4

đồng bằng sông cửu Long

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 24,8 35,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 31,9 36,7

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 16,7 13,6

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 21,8 7,4
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biểu a 1.4: chỉ số cấp vùng về trình độ học vấn cao nhất đã đạt được của dân số từ 5 tuổi trở 
lên theo dân tộc, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

chỉ số dân tộc king dân tộc khác

trung du và miền núi phía bắc

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 16,7 27,8

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 24,3 26,6

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 29,8 17,5

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 27,3 10,5

đồng bằng sông hồng

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 15,7 24,4

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 18,7 26,6

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 33,2 21,5

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 30,3 19,5

bắc trung bộ và duyên hải miền trung

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 21,2 30,9

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 28,4 30,4

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 26,9 15,8

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 20,4 7,2

tây Nguyên

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 20,5 36,3

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 33,0 26,8

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 26,4 9,6

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 18,6 3,8

đông Nambộ

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 19,1 28,5

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 29,0 31,4

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 21,4 15,3

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 28,1 13,7

đồng bằng sông cửu Long

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 32,7 34,8

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 36,0 30,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 14,7 9,9

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 11,1 6,0
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biểu a 1.5: chỉ số vùng về trình độ học vấn cao nhất đã đạt được của dân số từ 5 tuổi trở lên 
theo tình trạng di cư, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

chỉ số không di cư
di cư trong 

tỉnh
di cư giữa các 

tỉnh

trung du và miền núi phía bắc

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 23,3 12,8 7,7

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 26,1 16,0 12,8

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 23,3 20,6 20,4

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 16,7 43,1 56,1

đồng bằng sông hồng

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 16,7 6,5 3,1

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 19,9 7,4 5,4

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 34,3 19,3 15,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 26,8 66,3 76,0

bắc trung bộ và duyên hải miền trung

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 22,8 11,6 7,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 29,3 17,9 13,8

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 26,2 19,9 17,8

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 17,3 48,4 60,2

tây Nguyên

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 26,5 17,2 15,6

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 31,5 23,6 25,8

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 20,6 19,4 25,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 12,2 33,3 28,4

đông Nam bộ

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 22,1 14,1 9,3

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 30,6 22,5 24,8

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 19,8 19,5 27,9

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 23,9 42,2 36,5

đồng bằng sông cửu Long

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 33,5 19,7 17,9

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 35,8 32,2 31,3

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 14,2 16,7 16,3

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 9,7 27,4 30,6
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biểu a 1.6: chỉ số vùng về trình độ học vấn cao nhất đã đạt được của dân số từ 5 tuổi trở lên 
theo tình trạng hôn nhân, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

chỉ số
chưa có vợ/

chồng
đã có vợ/

chồng
Ly thân/ly 
hôn /Góa

trung du và miền núi phía bắc

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 5,2 13,0 32,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 19,0 34,3 17,7

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 43,9 29,9 10,4

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 26,8 18,3 8,6

đồng bằng sông hồng

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 2,2 6,6 36,9

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 9,4 16,8 18,5

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 42,2 40,5 16,6

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 44,6 35,1 10,6

bắc trung bộ và duyên hải miền trung

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 4,6 14,2 42,6

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 19,6 29,0 21,6

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 44,5 29,2 10,7

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 28,5 23,8 6,4

tây Nguyên

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 7,2 14,9 30,9

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 27,8 32,0 21,7

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 41,0 23,7 9,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 19,3 18,7 5,4

đông Nam bộ

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 6,0 13,6 37,9

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 22,2 31,6 28,1

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 31,0 22,3 9,5

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 39,0 29,9 8,8

đồng bằng sông cửu Long

Tỷ lệ dân số chưa tốt nghiệp tiểu học 13,0 30,1 50,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học 34,3 38,4 20,2

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học cơ sở 29,9 13,5 4,1

Tỷ lệ dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 18,3 11,7 2,8
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biểu a 1.7: chỉ số vùng về trình độ học vấn cao nhất đã đạt được của dân số từ 5 tuổi trở lên 
theo nhóm tuổi, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

truNG du Và miềN NÚi Phía bắc

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số chưa 

tốt nghiệp tiểu 
học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp tiểu học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 

cơ sở

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông trở lên

5–9 93,5 0,1 0,0 0,0

10–14 30,1 65,4 0,7 0,0

15–19 4,2 22,2 57,1 11,4

20–24 7,1 17,6 30,0 36,9

25–29 11,9 24,2 21,8 31,1

30–34 15,5 31,0 19,9 20,3

35–39 13,4 27,2 24,5 22,1

40–44 11,6 25,6 30,0 21,5

45–49 11,8 23,3 31,4 23,6

50–54 13,5 24,4 28,2 24,4

55–59 16,2 23,6 23,4 26,0

60–64 23,5 23,9 15,3 22,5

65+ 38,1 17,0 5,9 10,4

đồNG bằNG sôNG hồNG

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số chưa 

tốt nghiệp tiểu 
học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp tiểu học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 

cơ sở

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông trở lên

5–9 96,9 0,04 0,0 0,0

10–14 23,5 75,4 0,6 0,01

15–19 0,6 10,2 64,2 24,4

20–24 1,2 7,3 27,1 63,8

25–29 2,2 11,9 31,3 53,9

30–34 3,3 18,4 38,7 38,8

35–39 3,3 16,3 42,4 37,1

40–44 3,0 15,7 50,4 30,1

45–49 3,8 15,5 50,1 29,8

50–54 5,8 18,3 47,3 27,8

55–59 8,8 19,6 37,6 32,8

60–64 14,6 21,6 27,1 34,8

65+ 40,1 20,0 10,5 15,0
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bắc truNG bộ Và duyêN hải miềN truNG

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số chưa 

tốt nghiệp tiểu 
học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp tiểu học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 

cơ sở

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông trở lên

5–9 96,6 0,04 0,0 0,0

10–14 24,6 73,7 0,5 0,01

15–19 2,5 20,4 63,1 12,6

20–24 5,2 19,0 27,5 45,7

25–29 8,2 26,0 24,7 37,6

30–34 10,2 34,1 28,8 22,8

35–39 10,4 29,9 32,9 22,8

40–44 10,8 29,2 33,4 23,4

45–49 11,5 26,6 33,4 25,3

50–54 15,4 26,4 30,7 23,5

55–59 19,8 26,4 26,2 22,5

60–64 26,3 27,7 19,5 20,2

65+ 45,8 22,6 7,5 7,8

tây NGuyêN

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số chưa 

tốt nghiệp tiểu 
học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp tiểu học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 

cơ sở

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông trở lên

5–9 92,9 0,01 0,0 0,0

10–14 34,0 63,1 0,2 0,01

15–19 6,3 31,0 52,9 6,4

20–24 10,5 28,2 26,8 28,3

25–29 13,9 31,7 20,3 25,0

30–34 14,5 36,5 20,9 17,6

35–39 12,4 33,1 26,3 18,9

40–44 12,1 31,0 26,9 21,6

45–49 12,8 28,9 27,1 21,5

50–54 15,0 28,1 24,2 20,6

55–59 19,9 27,5 19,6 16,2

60–64 25,3 25,6 14,3 12,6

65+ 34,9 19,7 6,0 5,3
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đôNG Nam bộ

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số chưa 

tốt nghiệp tiểu 
học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp tiểu học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 

cơ sở

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông trở lên

5–9 93,9 0,0 0,0 0,0

10–14 26,5 72,2 0,3 0,1

15–19 4,2 24,3 50,3 20,1

20–24 5,3 21,1 24,2 48,3

25–29 7,8 25,7 21,4 43,5

30–34 9,9 32,5 22,0 33,4

35–39 11,8 30,2 24,5 30,5

40–44 14,4 33,1 22,1 27,7

45–49 14,5 33,7 22,0 27,4

50–54 16,7 30,4 19,7 30,2

55–59 20,9 31,0 17,3 26,8

60–64 26,4 29,9 15,1 22,5

65+ 38,5 26,2 8,2 11,3

đồNG bằNG sôNG cỬu LoNG

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số chưa 

tốt nghiệp tiểu 
học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp tiểu học

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 

cơ sở

tỷ lệ dân số tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông trở lên

5–9 91,0 0,0 0,0 0,0

10–14 31,5 66,5 0,2 0,01

15–19 8,4 36,3 44,7 8,0

20–24 14,2 36,8 21,1 24,0

25–29 21,0 40,5 13,7 19,5

30–34 24,1 44,7 13,0 12,0

35–39 23,6 39,5 18,2 12,3

40–44 28,6 37,6 14,1 13,6

45–49 32,4 36,9 13,0 11,8

50–54 38,4 30,9 10,9 12,1

55–59 43,8 30,3 8,8 8,7

60–64 47,5 28,8 7,4 6,6

65+ 52,6 20,1 3,4 2,7
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biểu a 1.8: chỉ số vùng về trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao nhất đã đạt được của dân số từ 
15 tuổi trở lên theo giới tính, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

chỉ số Nam Nữ

trung du và miền núi phía bắc

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sơ cấp nghề 3,1 1,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 7,1 5,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,4 2,1

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 3,1 2,3

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,1 0,1

đồng bằng sông hồng

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 4,8 2,3

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 8,3 5,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 2,0 2,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 7,2 5,4

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,6 0,4

bắc trung bộ và duyên hải miền trung

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 3,2 1,1

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 5,5 4,2

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,4 1,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 4,1 2,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,2 0,1

tây Nguyên

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 2,9 0,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 4,0 3,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 0,9 1,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 3,1 2,4

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,1  0,04

đông Nam bộ

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 5,5 1,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 4,3 3,4

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,5 1,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 7,3 5,4

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,4 0,2

đồng bằng sông cửu Long

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 2,1 0,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 2,6 1,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 0,8 1,0

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 2,5 1,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,1 0,01
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biểu a 1.9: chỉ số vùng về trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao nhất đã đạt được của dân số từ 
15 tuổi trở lên theo khu vực thành thị/ nông thôn, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

chỉ số thành thị Nông thôn

trung du và miền núi phía bắc

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sơ cấp nghề 5,9 1,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 17,3 4,1

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 4,5 1,2

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 10,7 1,1

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,4 0,01

đồng bằng sông hồng

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 6,0 2,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 11,0 5,1

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 3,3 1,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 15,8 2,2

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 1,5 0,1

bắc trung bộ và duyên hải miền trung

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 3,9 1,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 8,1 3,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 2,7 1,3

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 9,1 1,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,4 0,02

tây Nguyên

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 3,6 1,2

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 7,0 2,4

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 2,3 0,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 7,1 0,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,3 0,00

đông Nam bộ

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 4,1 2,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 4,5 2,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 2,0 1,1

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 9,5 1,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,5 0,04

đồng bằng sông cửu Long

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 2,8 1,0

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 4,4 1,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,5 0,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 5,3 1,0

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,2 0,01
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biểu a 1.10: chỉ số vùng về trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao nhất đã đạt được của dân số 
từ 15 tuổi trở lên theo dân tộc, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

chỉ số dân tộc kinh dân tộc khác

trung du và miền núi phía bắc

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sơ cấp nghề 3,7 1,2

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 9,1 3,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 2,7 0,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 4,3 1,2

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,1 0,02

đồng bằng sông hồng

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 3,5 2,0

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 6,9 4,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 2,3 1,2

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 6,3 2,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,5 0,3

bắc trung bộ và duyên hải miền trung

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 2,2 0,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 5,1 2,4

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,8 0,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 3,7 0,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,1 0,01

tây Nguyên

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 2,5 0,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 4,9 1,2

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,7 0,3

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 3,8 0,4

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,1 0,01

đông Nam bộ

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 3,7 2,1

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 3,9 1,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,7 0,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 6,6 1,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,3 0,04

đồng bằng sông cửu Long

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 1,5 0,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 2,3 1,2

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 0,9 0,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 2,1 0,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,1 0,01
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biểu a 1.11: chỉ số vùng về trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao nhất đã đạt được của dân số 
từ 15 tuổi trở lên theo tình trạng di cư, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

chỉ số không di cư
di cư trong 

tỉnh
di cư giữa các 

tỉnh

trung du và miền núi phía bắc

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sơ cấp nghề 2,3 3,4 3,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 6,0 12,9 13,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,6 5,8 4,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 2,4 7,4 8,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học  0,3 0,1

đồng bằng sông hồng

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 3,5 4,7 3,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 6,6 10,8 8,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 2,1 4,9 3,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 5,4 20,6 9,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,4 1,9 0,4

bắc trung bộ và duyên hải miền trung

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 2,0 3,0 2,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 4,6 9,5 7,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,5 4,1 2,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 3,0 11,2 8,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,1 0,5 0,3

tây Nguyên

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 1,8 2,9 2,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 3,4 7,9 6,1

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,2 3,6 1,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 2,4 7,4 5,1

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,1 0,2 0,03

đông Nam bộ

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 3,5 4,5 3,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 3,6 5,7 3,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,5 2,7 1,4

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 5,9 14,2 4,3

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,3 0,8 0,1

đồng bằng sông cửu Long

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 1,3 2,6 3,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 2,1 4,7 3,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 0,9 2,0 1,2

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 1,8 5,4 4,3

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,04 0,2 0,1
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biểu a 1.12:  chỉ số vùng về trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao nhất đã đạt được của dân số 
từ 15 tuổi trở lên theo tình trạng hôn nhân, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

chỉ số
chưa có vợ/

chồng
đã có vợ/

chồng
Ly thân/ly 
hôn/Góa

trung du và miền núi phía bắc

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sơ cấp nghề 2,0 2,6 1,4

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 5,3 7,0 3,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,6 1,9 0,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 1,5 3,2 0,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,02 0,1 0,02

đồng bằng sông hồng

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 3,1 3,9 1,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 5,9 7,5 3,3

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 2,3 2,4 0,9

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 4,6 7,4 1,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,2 0,6 0,1

bắc trung bộ và duyên hải miền trung

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 1,8 2,4 0,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 4,4 5,4 2,1

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,6 1,8 0,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 2,4 4,2 0,7

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,04 0,2 0,01

tây Nguyên

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 1,6 2,2 0,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 3,3 4,1 1,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,0 1,5 0,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 1,9 3,3 0,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,03 0,1 0,01

đông Nam bộ

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 3,1 4,2 0,8

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 3,9 4,0 1,1

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,8 1,6 0,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 5,8 7,1 1,5

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,2 0,4 0,1

đồng bằng sông cửu Long

Tỷ lệ dân số có chứng chỉ sơ cấp nghề 1,6 1,4 0,3

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 2,4 2,3 0,6

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp cao đẳng 1,0 0,9 0,2

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp đại học 1,9 2,2 0,3

Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp sau đại học 0,03 0,1 0,01
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biểu a 1.13: chỉ số vùng về trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đã đạt được của dân số từ 
15 tuổi trở lên theo nhóm tuổi, 2009

đơn vị tính: Phần trăm

truNG du Và miềN NÚi Phía bắc

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số sơ 

cấp nghề

tỷ lệ dân số 
trung học 

chuyên nghiệp

tỷ lệ dân số cao 
đẳng

tỷ lệ dân số       
đại học

tỷ lệ dân số  
sau đại học

15–19 0,8 0,4 0,1 0,01 0,0

20–24 2,6 8,3 2,5 1,3 0,01

25–29 2,9 8,7 3,4 4,8 0,1

30–34 2,3 5,4 2,5 4,6 0,1

35–39 2,2 4,9 1,6 3,4 0,1

40–44 2,1 5,6 1,4 2,6 0,1

45–49 2,5 8,0 2,0 3,2 0,1

50–54 3,7 10,6 2,1 3,2 0,1

55–59 3,9 12,0 2,4 3,7 0,1

60–64 4,1 11,0 1,6 3,2 0,02

65+ 2,2 4,9 0,6 1,7 0,02

đồNG bằNG sôNG hồNG

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số sơ 

cấp nghề

tỷ lệ dân số 
trung học 

chuyên nghiệp

tỷ lệ dân số  
cao đẳng

tỷ lệ dân số   
đại học

tỷ lệ dân số   
đại học

15–19 1,2 0,8 0,3 0,1 0,0

20–24 4,5 10,7 4,1 4,8 0,1

25–29 5,3 10,4 4,6 13,4 0,7

30–34 4,5 5,7 2,9 12,2 1,2

35–39 4,1 5,1 1,8 7,3 0,7

40–44 3,4 5,1 1,4 4,2 0,4

45–49 3,5 6,6 1,7 4,8 0,5

50–54 3,6 8,2 1,8 5,2 0,6

55–59 3,6 11,0 3,0 7,2 0,7

60–64 3,9 12,7 2,6 8,2 0,6

65+ 1,8 5,1 1,1 4,0 0,4



93Giáo dục ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số chủ yếu

bắc truNG bộ Và duyêN hải miềN truNG

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số sơ 

cấp nghề

tỷ lệ dân số 
trung học 

chuyên nghiệp

tỷ lệ dân số cao 
đẳng

tỷ lệ dân số       
đại học

tỷ lệ dân số  
sau đại học

15–19 0,6 0,4 0,1 0,04 0,0

20–24 2,5 8,4 2,8 2,5 0,01

25–29 3,0 8,6 3,6 7,8 0,2

30–34 2,9 4,0 2,2 6,7 0,3

35–39 2,8 3,4 1,2 3,7 0,2

40–44 2,3 4,0 1,4 3,2 0,1

45–49 2,3 5,7 1,7 3,9 0,2

50–54 2,4 6,9 2,0 3,8 0,2

55–59 2,3 7,7 2,0 3,7 0,1

60–64 2,3 7,8 1,6 3,2 0,1

65+ 0,9 2,9 0,6 1,6 0,04

tây NGuyêN

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số sơ 

cấp nghề

tỷ lệ dân số 
trung học 

chuyên nghiệp

tỷ lệ dân số cao 
đẳng

tỷ lệ dân số       
đại học

tỷ lệ dân số  
sau đại học

15–19 0,5 0,2 0,03 0,03 0,0

20–24 2,0 5,6 1,6 1,6 0,0

25–29 2,2 5,9 2,6 5,2 0,1

30–34 2,5 3,2 1,9 4,8 0,1

35–39 2,7 3,2 1,4 2,9 0,1

40–44 2,4 4,5 1,4 3,3 0,1

45–49 2,4 5,5 1,5 3,8 0,2

50–54 2,5 5,6 1,2 3,3 0,2

55–59 1,7 4,2 0,9 2,4 0,1

60–64 1,5 3,9 0,7 1,9 0,1

65+ 0,5 1,6 0,3 0,9 0,01
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đôNG Nam bộ

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số sơ 

cấp nghề

tỷ lệ dân số 
trung học 

chuyên nghiệp

tỷ lệ dân số cao 
đẳng

tỷ lệ dân số       
đại học

tỷ lệ dân số  
sau đại học

15–19 1,3 0,4 0,1 0,1 0,0

20–24 3,6 5,6 2,4 4,2 0,03

25–29 4,9 6,2 3,2 11,0 0,4

30–34 5,2 3,9 1,9 11,1 0,5

35–39 5,3 3,5 1,1 7,3 0,4

40–44 4,5 3,8 1,3 5,6 0,4

45–49 3,6 4,1 1,4 6,2 0,4

50–54 3,1 4,0 1,4 6,7 0,5

55–59 2,3 3,2 1,2 6,6 0,4

60–64 1,3 2,8 1,0 5,9 0,3

65+ 0,5 1,3 0,5 3,4 0,3

đồNG bằNG sôNG cỬu LoNG

Nhóm tuổi
tỷ lệ dân số sơ 

cấp nghề

tỷ lệ dân số 
trung học 

chuyên nghiệp

tỷ lệ dân số cao 
đẳng

tỷ lệ dân số       
đại học

tỷ lệ dân số  
sau đại học

15–19 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0

20–24 2,0 3,3 1,2 1,4 0,0

25–29 2,1 3,8 1,8 3,8 0,1

30–34 1,8 2,2 1,1 3,3 0,1

35–39 1,7 2,2 0,8 2,2 0,1

40–44 1,6 2,8 1,2 2,6 0,1

45–49 1,4 2,8 1,0 2,6 0,1

50–54 1,2 2,4 1,0 2,3 0,1

55–59 0,9 1,5 0,6 1,5 0,0

60–64 0,6 1,1 0,4 0,9 0,0

65+ 0,2 0,5 0,2 0,4 0,01


